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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 20/6/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	908/QĐ-BKHCN
	03/06/2022
	Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.
	
	

	2
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	791/QĐ-BKHCN
	18/05/2022
	Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.
	
	

	3
	Văn phòng Chính phủ
	3541/VPCP-KSTT
	07/06/2022
	V/v tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 406/QĐ-TTg
	
	

	4
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	1310/QĐ-BTNMT
	17/06/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vựcđịa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý củaBộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	5
	Văn phòng Chính phủ
	168/TB-VPCP
	07/06/2022
	Thông báo kết luận cuộc họp Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế
	
	

	6
	Văn phòng Chính phủ
	3543/VPCP-CN
	07/06/2022
	Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà, đất giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý và đề nghị xây dựng và đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý.
	
	

	7
	Văn phòng Chính phủ
	3537/VPCP-QHQT
	07/06/2022
	Về việc sửa đổi Hiệp định vay cho Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, do ADB tài trợ
	
	

	8
	Bộ Tài Chính
	33/2022/TT-BTC
	09/06/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
	15/8/2022
	

	9
	Bộ Tài Chính
	36/2022/TT-BTC
	16/06/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất 
	01/8/2022
	

	10
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	15/VBHN-BTNMT
	07/06/2022
	Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 27/2019/NĐ-CP và Nghị định số 136/2021/NĐ-CP
	
	

	11
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	16/VBHN-BTNMT
	09/06/2022
	Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 18/2020/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP
	
	

	12
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1250/QĐ-BTNMT
	09/06/2022
	Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiệnNghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủvề đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
	
	

	13
	Thủ tướng Chính phủ
	721/QĐ-TTg
	16/06/2022
	Quyết định Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	14
	Thủ tướng Chính phủ
	667/QĐ-TTg
	02/06/2022
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
	
	

	15
	Thủ tướng Chính phủ
	687/QĐ-TTg
	07/06/2022
	Quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
	
	

	16
	Thủ tướng Chính phủ
	501/CĐ-TTg
	10/06/2022
	Công điện đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu qủa các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	

	17
	Chính phủ
	77/NQ-CP
	08/06/2022
	Nghị quyết Phiên họp CP thường kỳ tháng 5 năm 2022
	
	

	18
	Chính phủ
	78/NQ-CP
	18/06/2022
	Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 
	
	

	19
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8/2022/TT-BKHĐT
	31/05/2022
	Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	01/8/2022
	

	20
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	03/2022/TT-BNNPTNT
	16/06/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT
	01/8/2022
	

	21
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	07/2022/TT-BGTVT
	31/05/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt
	01/6/2022
	

	22
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6/CĐ-BKHĐT
	14/06/2022
	Công điện về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và đề xuất bổ sung
	
	

	23
	Bộ kế hoạch và đầu tư
	06/CĐ-BKHĐT
	14/06/2022
	Về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
	
	

	24
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	08/2022/TT-BGTVT
	16/06/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
	
	

	25
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4033/BKHĐT-TH
	16/06/2022
	Về việc rà soát, cập nhật số liệu giải ngân chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công
	
	

	26
	Bộ Tài Chính
	34/2022/TT-BTC
	10/06/2022
	Thông tư Bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	
	

	27
	Bộ Lao động thươg binh và xã hội
	445/QĐ-LĐTBXH
	31/05/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
	
	

	28
	Bộ Lao động thương binh và Xã hội
	470/QĐ-LĐTBXH
	06/06/2022
	Về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ LĐTBXH trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
	
	

	29
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1044/QĐ-BTTTT
	07/06/2022
	Ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	
	

	30
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1051/QĐ-BTTTT
	08/06/2022
	Ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) (Phiên bản 1⋅0)
	
	

	31
	Văn phòng Chính phủ
	174/TB-VPCP
	15/06/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác
	
	

	32
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	908/QĐ-BKHCN
	03/06/2022
	Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.
	
	

	33
	Bộ Lao động thương binh và Xã hội
	470/QĐ-LĐTBXH
	06/06/2022
	Về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ LĐTBXH trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
	
	

	34
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	791/QĐ-BKHCN
	18/05/2022
	Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.
	
	

	35
	Văn phòng Chính phủ
	3541/VPCP-KSTT
	07/06/2022
	V/v tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 406/QĐ-TTg
	
	

	36
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	1310/QĐ-BTNMT
	17/06/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vựcđịa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý củaBộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	37
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	1803/LĐTBXH-VPQGGN
	01/06/2022
	Về việc rà soát danh mục dự án đầu tư Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
	
	

	38
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	1778/LĐTBXH-VPQGGN
	01/06/2022
	Về việc góp ý dự thảo tờ trình, QĐ của TTCP phê duyệt Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn gđ 2022-2025
	
	

	39
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	1827/LĐTBXH-PCTNXH
	03/06/2022
	Về việc triển khai thực hiện Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng chính phủ
	
	

	40
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	10/2022/TT-BLĐTBXH
	10/06/2022
	Thông tư hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
	15/7/2022
	

	41
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	9/2022/TT-BLĐTBXH
	10/06/2022
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế,phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việcở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc giagiảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
	15/7/2022
	

	42
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	2092/VBHN-BLĐTBXH
	20/06/2022
	 Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
	
	

	43
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	2091/VBHN-BLĐTBXH
	20/06/2022
	 Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
	
	

	44
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3767/TB-BNN-VP
	14/06/2022
	Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị "Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng vụ Đông 2022 các tỉnh phía Bắc
	
	

	45
	Văn phòng Chính phủ
	8/CT-TTg
	01/06/2022
	Chỉ thị về việc tặng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường
	
	

	46
	Văn phòng Chính phủ
	677/QĐ-TTg
	03/06/2022
	Quyết định phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”
	
	

	47
	 Bộ Giáo dục đào tạo
	1491/QĐ-BGDĐT
	06/06/2022
	Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	48
	Chính phủ
	686/QĐ-TTg
	07/06/2022
	Quyết định về việc giao phụ trách điều hành Bộ Y tế
	
	

	49
	Văn phòng Chính phủ
	3724/VPCP-KGVX
	15/06/2022
	Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
	
	

	50
	Bộ Tài Chính
	5058/BTC-QLCS
	01/06/2022
	Đôn đốc xử lý tài sản công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2019-2021
	
	

	51
	Thủ tướng Chính phủ
	689/QĐ-TTg
	08/06/2022
	Quyết định Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	52
	Bộ Tài Chính
	35/2022/TT-BTC
	16/06/2022
	Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định
	30/7/2022
	

	53
	Chính phủ
	37/2022/NĐ-CP
	06/06/2022
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
	22/7/2022
	

	54
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	06/2022/TT-BKHCN
	31/05/2022
	Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ.
	15/7/2022
	

	55
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	04/2022/TT-BKHCN
	31/05/2022
	Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
	15/7/2022
	

	56
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	07/2022/TT-BKHCN
	31/05/2022
	Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
	15/7/2022
	

	57
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	05/2022/TT-BKHCN
	31/05/2022
	Thông tư hướng dẫn sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp.
	1/6/2022
	

	58
	Bộ Công Thương
	9/2022/TT-BCT
	01/06/2022
	Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc
	15/7/2022
	

	59
	Bộ Công Thương
	10/TT/2022/TT-BCT
	01/06/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN
	16/7/2022
	

	60
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	08/2022/TT-BCT
	06/06/2022
	Thông tư quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.
	06/6/2022

	

	61
	Bộ Nội vụ
	421/QĐ-BNV
	02/06/2022
	V/v ban hành chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương
	
	

	62
	Bộ Nội vụ
	420/QĐ-BNV
	02/06/2022
	V/v ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
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